
Đơn vị báo cáo:

(1) (2) (3) (4)=(5)+(14) (5)=(6)+…+(13) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(15)+..+(17) (15) (16) (17)

1 Đất nông nghiệp NNP 1.189.057         1.102.988         549.865       271.261       7.049         274.771      - - - 41              86.068              65.794        321             19.953        

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 655.819            632.162            536.358       88.248         1.251         6.263          - - - 41              23.658              14.198        321             9.139          

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 220.262           210.722           178.390       28.353        1.003        2.961         - - - 14             9.540               5.279         33              4.228         

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 71.277              70.634              66.929         2.909           175            621             - - - 0                643                   396             - 248             

1.1.1.1.1       Đất chuyên trồng lúa nước LUC 50.213              49.752              46.945         2.459           133            215             - - - 0                460                   259             - 201             

1.1.1.1.2       Đất trồng lúa nước còn lại LUK 21.025              20.842              19.976         418              42              406             - - - - 183                   137             - 46               

1.1.1.1.3       Đất trồng lúa nương LUN 40                     40                     7                  32                - - - - - - - - - -

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 148.984            140.088            111.462       25.444         828            2.340          - - - 14              8.896                4.883          33               3.981          

1.1.1.2.1       Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK 21.823              21.306              18.960         2.248           72              23               - - - 2                517                   495             13               9                 

1.1.1.2.2       Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK 127.162            118.782            92.502         23.196         756            2.317          - - - 12              8.380                4.388          20               3.972          

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 435.557           421.440           357.968       59.895        249           3.302         - - - 26             14.118             8.919         288            4.911         

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 527.827            465.528            8.574           182.681       5.787         268.487      - - - - 62.299              51.546        - 10.753        

1.2.1    Đất rừng sản xuất RSX 237.903           185.646           8.574           147.730      5.787        23.555       - - - - 52.258             41.721       - 10.537       

1.2.1.1       Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 153.223            113.558            - 94.849         5.475         13.235        - - - - 39.665              31.583        - 8.083          

1.2.1.2       Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST 49.420              42.977              7.775           29.092         165            5.945          - - - - 6.443                5.023          - 1.420          

1.2.1.3       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản xuất RSM 35.259              29.110              799              23.789         147            4.375          - - - - 6.150                5.116          - 1.034          

1.2.2    Đất rừng phòng hộ RPH 69.557             59.515             - 34.951        - 24.565       - - - - 10.041             9.825         - 216            

1.2.2.1       Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên RPN 62.330              52.969              - 30.376         - 22.593        - - - - 9.361                9.316          - 46               

1.2.2.2       Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng RPT 3.344                3.024                - 1.733           - 1.291          - - - - 320                   160             - 160             

1.2.2.3       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ RPM 3.883                3.523                - 2.842           - 681             - - - - 360                   349             - 10               

1.2.3    Đất rừng đặc dụng RDD 220.367           220.367           - - - 220.367     - - - - - - - -

1.2.3.1       Đất có rừng đặc dụng là rừng tự nhiên RDN 212.872            212.872            - - - 212.872      - - - - - - - -

1.2.3.2       Đất có rừng đặc dụng là rừng trồng RDT 875                   875                   - - - 875             - - - - - - - -

1.2.3.3       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng RDM 6.619                6.619                - - - 6.619          - - - - - - - -

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 4.933                4.826                4.643           151              10              20               - - - 1                108                   50               - 58               

1.4 Đất làm muối LMU - - - - - - - - - - - - - -

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 477                   473                   290              181              - 2                 - - - - 4                       0                 - 4                 
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